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I. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

- Viết trên giấy. 

- Thời gian kiểm tra: 45 phút. 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

 

 

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

 

TT Nội dung Yêu cầu cần đạt 

1 

Chủ đề 5. GIA ĐÌNH, 

DÒNG HỌ VĂN HOÁ Ở 

TỈNH QUẢNG NAM 

- Biết được thế nào là gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá; nêu 

được một số nét đẹp tiêu biểu của nếp sống văn hoá trong gia 

đình, dòng họ và phong trào xây dựng gia đình văn hoá, dòng 

họ văn hoá ở tỉnh Quảng Nam. 

- Biết được một số gia đình, dòng họ văn hoá tiêu biểu trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được trách nhiệm của bản thân để gìn giữ, phát 

huy và xây dựng nếp sống văn hoá trong gia đình, dòng họ; 

trân trọng, tự hào về nét đẹp văn hoá truyền thống gia đình, 

dòng họ ở tỉnh Quảng Nam 

2 

Chủ đề 6. PHÒNG 

CHỐNG Ô NHIỄM MÔI 

TRƯỜNG Ở TỈNH 

QUẢNG NAM 

- Nêu được một số dạng ô nhiễm môi trường ở tỉnh Quảng 

Nam. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm môi 

trường ở tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được một số biện pháp phòng chống ô nhiễm môi 

trường ở tỉnh Quảng Nam. 

- Có ý thức và hành động phù hợp để góp phần bảo vệ môi 

trường.  

Nội dung Tiêu chí đánh giá 

 

Chủ đề 5. GIA ĐÌNH, DÒNG 

HỌ VĂN HOÁ Ở TỈNH 

QUẢNG NAM 

 

Chủ đề 6. PHÒNG CHỐNG Ô 

NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở 

TỈNH QUẢNG NAM 

Các nội dung đánh giá 

1 Mức Xuất sắc 

- Học sinh trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) cả 2 nội dung. 

2. Mức Giỏi 

- Học sinh  trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) 80% trong 2 nội 

dung. 

3. Mức Đạt 



 

                                                           ------------ Hết ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Học sinh trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) 50% kiến thức trở 

lên của cả 2 nội dung. 

4. Mức chưa đạt 

- Học sinh trả lời chưa đúng (chưa chính xác, rõ ràng) nội 

dung nào.  

- Học sinh trả lời chưa đúng (chưa chính xác, rõ ràng) đến 

50% của cả 2 nội dung. 

- Nội dung trả lời sơ sài, nội dung không liên quan. 
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Thời gian: 45 phút (không kể giao đề) 

      

      

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 (Đề gồm có 01 trang) 

 

Câu 1: Thế nào là gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá? Trách nhiệm của bản thân để gìn 

giữ, phát huy và xây dựng nếp sống văn hoá trong gia đình, dòng họ về nét đẹp văn hoá truyền 

thống gia đình, dòng họ ở tỉnh Quảng Nam. 

Câu 2: Trình bày nguyên nhân, hậu quả và biện pháp khắc phục của ô nhiễm môi trường 

nước ở tỉnh Quảng Nam.         

 

                                             ------------ Hết ------------- 
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Câu 1: Thế nào là gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá? Trách nhiệm của bản thân để gìn 

giữ, phát huy và xây dựng nếp sống văn hoá trong gia đình, dòng họ về nét đẹp văn hoá truyền 

thống gia đình, dòng họ ở tỉnh Quảng Nam. 

 

Đáp án Tiêu chí 

đánh giá 

 - Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; thực hiện tốt nghĩa vụ công 

dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; tổ chức lao động 

sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

- Dòng họ văn hoá là dòng họ được xây dựng dựa trên những hành vi văn hoá mang tính 

kế thừa và chọn lọc thông qua các giá trị truyền thống lâu đời… 

 

* Trách nhiệm của bản thân: 

- Gìn giữ những nét đặc trưng trong văn hoá ứng xử, giao tiếp của người Quảng, có lối sống 

trong sạch, giản dị, lương thiện, không làm tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ. 

- Tích cực lao động, rèn luyện, tu dưỡng góp phần giữ gìn nền nếp gia phong và xây dựng 

gia đình, dòng họ ngày càng phát triển. 

- Bảo tồn và làm phong phú hơn những nét đẹp văn hoá của vùng đất mở Quảng Nam, nơi 

giao thoa giữa 2 miền Nam Bắc. 

 

Câu 2: Trình bày nguyên nhân, hậu quả và biện pháp khắc phục của ô nhiễm môi trường nước 

ở tỉnh Quảng Nam.  

Đáp án Tiêu chí 

đánh giá 

* Nguyên nhân 

- Do yếu tố tự nhiên: chịu tác động của thiên tai làm cho nguồn nước ô nhiễm. 

- Do hoạt động của con người: thải rác thải, hoá chất độc hại… gây ô nhiễm nguồn nước; 

hành vi thiếu ý thức của 1 số người dân… 

 

* Hậu quả 

- Thiếu nước sạch cung cấp cho sinh hoạt và đời sống người dân. 

- Gây ra nhiều loại bệnh tật cho con người. 

- Ảnh hưởng lớn đến sinh vật dưới nước và mất cân bằng sinh thái. 

 

* Một số biện pháp phòng chống 

- Thu gom, xử lý rác thải đúng cách. 

- Nạo vét, khơi thông kênh mương, cống rãnh thường xuyên. 

- Sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường. 

- Tích cực tham gia các chương trình ra quân về vệ sinh môi trường… 

 

 

------------ Hết ------------- 

 


